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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /2026/QĐ-UBND
	Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15;


Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội Quy định một số chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
Căn cứ Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Ủy ban nhân dân tinh Lạng Sơn Sửa đổi, thay thế, bãi bỏ một phần quy định tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi hành Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số ..../TTr-SNNMT ngày .....tháng 11 năm 2026 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số ....../BC-STP ngày ...... tháng 12 năm 2026;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND  ngày 28/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, điều 2:

“4. Không bồi thường đối với trường hợp tự ý chuyển đổi sang trồng cây lâu năm, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.”

2. Sửa đổi, bổ sung điều 5 như sau:
Điều 5. Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng:
a) Sửa đổi tiết 1, điểm V.2, khoản V:

	TT
	LOẠI CÂY TRỒNG
	ĐVT
	Đơn giá (VNĐ)

	V
	Cây lâm nghiệp
	
	

	V.2
	Cây lâm nghiệp cho sản phẩm quả, vỏ: Dẻ lấy quả, Mắc ca, trám, sấu, Quế, Trẩu, Sở, Hồi
	
	

	1
	Dẻ lấy quả, Mắc ca
	
	

	
	- Mới trồng, đường kính gốc đến 2 cm
	Cây
	110.000

	
	- Đường kính gốc từ > 2 cm đến 5 cm
	Cây
	400.000

	
	- Đường kính gốc từ > 5 cm đến 10cm
	Cây
	634.000

	
	- Đường kính gốc >10 cm đến 20cm
	Cây
	1.730.000

	
	- Đường kính gốc > 20 cm đến 30cm
	Cây
	2.184.000

	
	- Đường kính gốc > 30cm
	Cây
	2.637.000


b) Sửa đổi, bổ sung tiết 1, điểm VI.6, khoản VI:
	TT
	LOẠI CÂY TRỒNG
	ĐVT
	Đơn giá (VNĐ)

	VI
	Các loại cây khác
	
	

	VI.6
	Cây bóng mát, cây cảnh
	
	

	1
	Cây cảnh: Cây sanh, Si, Đa, Sung, Lộc vừng, Hoa Đại, Hải đường, Cau cảnh, Hoa Giấy 
	
	

	
	- Cây mới trồng, đường kính gốc < 2cm
	Cây
	40.000

	
	- Đường kính gốc từ 2cm đến 5cm
	Cây
	63.000

	
	- Đường kính gốc từ >5cm đến 10cm
	Cây
	118.000

	
	- Đường kính gốc >10 cm đến 15cm
	Cây
	200.000

	
	- Đường kính gốc > 15 cm đến 25cm
	Cây
	264.000

	
	- Đường kính gốc >25 cm đến 35 cm 
	Cây
	326.000

	
	Cây có đường kính gốc > 35 cm
	Cây
	622.000


c) Bổ sung tiết 4 sau tiết 3, điểm VI.6, khoản VI:

	TT
	LOẠI CÂY TRỒNG
	ĐVT
	Đơn giá (VNĐ)

	VI
	Các loại cây khác
	
	

	VI.6
	Cây bóng mát, cây cảnh
	
	

	4
	Hỗ trợ chi phí di chuyển cây cảnh trồng trong chậu (bao gồm cả cây và chậu)
	
	

	
	Chậu có đường kính  < 0,5 m
	Chậu
	22.000

	
	Chậu có đường kính từ 0,5 m đến 0,7 m
	Chậu
	50.000

	
	Chậu có đường kính từ 0,7 m đến 01 m
	Chậu
	100.000

	
	Chậu có đường kính từ 01 m đến 1,5 m
	Chậu
	200.000

	
	Chậu có đường kính > 1,5 m
	Chậu
	300.000


3. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:
“1. Đối với các loại cây trồng, vật nuôi không có tên trong bảng giá quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quy định này, khi lập phương án bồi thường tuỳ từng trường hợp cụ thể vận dụng áp giá bồi thường theo giá của loại cây cùng nhóm, cùng họ có giá trị tương đương. Trường hợp đặc biệt (không có nhóm cây trồng tương tự) thì lập đơn giá riêng trình thẩm định và phê duyệt cùng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Đối với cây lâm nghiệp khi kiểm đếm thực tế xuất hiện những cây trồng chưa có trong bảng đơn giá thì tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ vào Quyết định số 2198-CNR ngày 26 tháng 11 năm 1977 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước; Quyết định số 334/CNR ngày 10/5/1988 của Bộ Lâm nghiệp về việc điều chỉnh phân loại xếp hạng một số chủng loại gỗ sử dụng; Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp để xác định cây ở nhóm gỗ nào thì xem xét áp dụng đơn giá bồi thường ở nhóm gỗ đó.”

4. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 8 như sau:

“b) Đối với cây trồng xen cây hàng năm với cây lâu năm; cây trồng xen cây lâm sản ngoài gỗ trồng dưới tán rừng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tự đầu tư thì được hưởng toàn bộ giá trị bồi thường theo thiệt hại thực tế.”


Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp


Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

Điều 3. Điều khoản thi hành


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……. tháng 12 năm 2026. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,

- HĐND, UBND các xã, phường;

- CVP, PCVP UBND tỉnh; các phòng CM; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh;

- Lưu: VT, KTCN(HĐN).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thanh Nhàn


